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NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Trương Thị Đ o Vi. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. B  Tr n Thị Thanh  uân; 

2. Bà Tr n Bích Thuỷ; 

- Thư ký phiên tòa: B   gu  n Thị Th     ng - Thư ký T a án nhân 

dân th nh phố  uế. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia phiên tòa: 
Ông  gu  n Trư ng Thi - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, t i hội trư ng T a án nhân dân th nh phố 

 uế (Số 60  ư ng  gu  n  uệ, phư ng Vĩnh  inh, th nh phố  uế, tỉnh Thừa 

Thiên  uế) xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ  ý số: 311/2018/TLST-

DS ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc “Tranh chấp   i   i t i sản”, theo Qu ết 

 ịnh  ưa vụ án ra xét xử số: 23/2019/QĐ  ST-DS ngày 15 tháng 7 năm 2019, 

giữa các  ương sự: 

 gu ên  ơn: Bà  gu  n Thị Qu nh  , sinh năm 1983; Địa chỉ: T  7, 

Khu vực 2, phư ng Th    uân, th nh phố  uế, tỉnh Thừa Thiên  uế, có mặt. 

Bị  ơn: Bà V  Thị  ẩm  , sinh năm 1981; Địa chỉ: 29 K, phư ng  , 

th nh phố  , tỉnh Thừa Thiên  uế, v ng mặt. 

 gư i   m ch ng:  ông t  c  ph n v  du  ịch Vi-  hi nhánh  ; Địa chỉ: 

14  , th nh phố  , tỉnh Thừa Thiên  uế. 

 gư i   i diện theo pháp  u t: B   ương Thị  ông  - giám  ốc, có  ơn 

xin xét xử v ng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  ơn khởi kiện ng   23 tháng 8 năm 2018,   i khai c a ngu ên  ơn 

bà  gu  n Thị Qu nh   trình bày: Vào ng   05/4/2018    V  Thị  ẩm   có 

mua vé má   a  cho ngư i nh  c a    N t i ph ng vé c a Công ty c  ph n  u 

 ịch Vi- chi nhánh   với số  ư ng 10 vé g m  oang  ong  uong,  han Gia 

bay, Phan Gia  huoc  oang, Tran   ice,  han Thi  iem h nh tr nh  a   uế  i 
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th nh phố     hí  inh v  ngư c   i, ng    a  8/4/2018, về 09/4/2018, t ng giá 

trị tiền vé má   a     12.500.000   ng. Bà  gu  n Thị Qu nh      nhân viên 

c a  ông t     xuất vé cho bà N.  o    khách quen nên khi xuất vé, bà L cho bà 

N n  tiền vé nêu trên. Đến th i h n thanh toán nhưng phía bà N không thanh 

toán cho  ông t  nên bà  gu  n Thị Qu nh      tự    tiền cá nhân c a m nh ra 

 ể thanh toán cho  ông t     số tiền 12.500.000   ng. Sau nhiều   n  êu c u 

thanh toán tiền thì  ến ng   17/7/2018 bà V  Thị  ẩm      viết giấ  h n trả 

tiền cho bà L v o ng   24/7/2018 với nội dung s  trả cho bà  gu  n Thị Qu nh 

L số tiền 12.500.000   ng tiền vé má   a     mua v  chịu tiền   i theo   i suất 

ngân h ng. Tu  nhiên  ến th i  iểm h n trả n  thì bà N v n không trả   i số tiền 

12.500.000   ng cho bà L như    h a. Với  ý do  ó     gu  n Thị Qu nh      

khởi kiện  êu c u T a án  uộc bà V  Thị  ẩm   trả n  cho bà L số tiền 

12.500.000   ng tiền gốc v  số tiền   i tính từ ng   25/7/2018  ến ng   

23/8/2018    2.812.500   ng. T ng cộng số tiền bà N phải trả cho bà L    

15.312.500   ng. 

Quá tr nh giải qu ết vụ kiện bà  gu  n Thị Qu nh      r t một ph n  êu 

c u khởi kiện về tiền   i tính từ ng   25/7/2018  ến ng   23/8/2018    2.812.500 

  ng. 

T i phiên t a  ị  ơn bà V  Thị  ẩm   v ng mặt, tu  nhiên t i  ản tự khai 

v   iên  ản  ấ    i khai ng   22/02/2019 bà N tr nh    : Về giấ  viết có nội 

dung “Giấ  h n trả tiền” viết ng   17 tháng 7 năm 2018 th  bà N thừa nh n    do 

bà viết, ký, h n trả cho    L số tiền 12.500.000   ng v    i suất c a số tiền n   

v o ng   24 tháng 7 năm 2018,  â     khoản tiền bà N mua vé may bay cho 

khách c a    N. Tuy nhiên, việc bà N viết giấ  nêu trên    không tự ngu ện m  

 ị nhân viên ph ng vé má   a  ép viết.  o  ó  ối với  êu c u khởi kiện c a bà 

L th  bà N không   ng ý thanh toán số tiền trên,    N  ề nghị bà L gặp những 

ngư i khách     ư c xuất vé  ể   i tiền.  

 gư i   m ch ng,     ương Thị  ông   tr nh     t i  ản tự khai ng   

11/3/2019 như sau: B  xác nh n v o ng   05/4/ 2018 phía công t  có xuất cho 

Hoang Hong Duong,  han Gia  a ,  han Gia  huoc  oang, Tran   ice,  han 

Thi  iem h nh tr nh  a   uế  i th nh phố     hí  inh v  ngư c   i, ng    a  

8/4/2018, ngày về 09/4/2018 do bà V  Thị  ẩm    ặt vé với số tiền 12.500.000 

  ng.  hân viên xuất vé    bà  gu  n Thị Qu nh L. Sau khi xuất vé cho h nh 

khách th  bà N    không thanh toán tiền cho công ty.  o  ó nhân viên xuất vé 

theo ngu ên t c phải chịu trách nhiệm với công t   ể thanh toán khoản tiền nêu 

trên.  hía bà L       tiền cá nhân c a m nh  ể thanh toán cho  ông t     số tiền 

12.500.000   ng. V  v  , về  êu c u khởi kiện c a bà L không  iên quan g   ến 

qu ền   i c a  ông t  cho nên  ề nghị T a án không xác  ịnh  ông t  nơi bà L 

công tác    ngư i có qu ền   i nghĩa vụ  iên quan trong vụ án. 

Về kiểm sát việc tuân theo pháp  u t về tố tụng,   i diện Viện Kiểm sát 

nhân dân th nh phố  uế có ý kiến: Từ khi thụ  ý cho  ến trước khi nghị án, 

Thẩm phán,  ội   ng xét xử  ều chấp h nh   ng qu   ịnh c a pháp  u t về tố 

tụng, không có vi ph m g  c n kiến nghị kh c phục. 

Đối với ngu ên  ơn    tuân theo pháp  u t tố tụng dân sự 
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Đối với  ị  ơn T a án    tống   t h p  ệ Qu ết  ịnh  ưa vụ án ra xét xử 

v  giấ  triệu t p  ến   n th  hai những v n cố t nh v ng mặt nên áp dụng  iểm   

khoản 2 Điều 227 Bộ  u t tố tụng dân sự,  ề nghị  ội   ng xét xử, xử v ng mặt 

 ị  ơn. 

Về nội dung vụ án,   i diện Viện Kiểm sát nhân dân th nh phố  uế  ề 

nghị  ội   ng xét xử chấp nh n  êu c u khởi kiện c a ngu ên  ơn,  uộc    V  

Thị  ẩm N phải trả cho     gu  n Thị Qu nh L số tiền mua vé má   a     

12.500.000   ng. 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc  ị  ơn phải chịu theo qu   ịnh c a pháp 

 u t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các t i  iệu, ch ng c  trong h  sơ vụ án     ư c xem 

xét t i phiên to  v  căn c  kết quả tranh tụng t i phiên to , Tòa án nh n  ịnh: 

[1] Về tố tụng: T a án    triệu t p h p  ệ    V  Thị  ẩm    ến   n th  

hai  ể tham gia tố tụng t i phiên t a nhưng    N v n cố t nh v ng mặt, không v  

sự kiện  ất khả kháng hoặc trở ng i khách quan.  ội   ng xét xử căn c  v o 

 iểm   khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 c a Bộ  u t Tố tụng dân sự, tiến 

h nh xét xử v ng mặt    N. 

Về xác  ịnh tư cách tham gia tố tụng c a các  ương sự trong vụ án, quá 

trình kiểm sát h  sơ,   i diện Viện Kiểm sát nhân dân th nh phố  uế  ề nghị 

To  án xác  ịnh  hi nhánh  ông t  c  ph n  u  ịch Việt  am-     ội t i th nh 

phố  uế,    ngư i có qu ền   i nghĩa vụ  iên quan, lý do bà V  Thị  ẩm N mua 

vé máy bay cho hành khách c a    N t i chi nhánh  ông t  c  ph n  u  ịch Vi- 

t i th nh phố  thông qua     gu  n Thị Qu nh L,    nhân viên c a công t . 

Tu  nhiên căn c  v o  êu c u khởi kiện c a ngu ên  ơn,   i tr nh     c a 

ngu ên  ơn,  ị  ơn, ngư i   m ch ng cùng các t i  iệu thu th p  ư c có trong 

h  sơ vụ án,  ội   ng xét xử căn c  v o Điều 73 v  Điều 77 Bộ  u t tố tụng dân 

sự năm 2015 xác  ịnh  ông t  c  ph n v  du  ịch Vi- Chi nhánh      ngư i   m 

ch ng trong vụ án  ởi ngư i   i diện theo pháp  u t c a công t         ương 

Thị  ông L    xác nh n, cá nhân    Qu nh L    trả    số tiền 12.500.000   ng 

cho công ty trước khi    L có  ơn khởi kiện bà N, về  êu c u khởi kiện c a    L 

 ối với    N không  iên quan  ến công ty nên việc     ương Thị  ông  ý  ề 

nghị To  án không xác  ịnh  ông t  c  ph n v  du  ịch Vi-  hi nhánh  , là 

ngư i có qu ền   i nghĩa vụ  iên quan    có cơ sở,   ng qu   ịnh c a pháp  u t. 

 [2] Về nội dung tranh chấp: Nguyên  ơn cung cấp cho T a án giấ  h n 

trả tiền  ư c viết ng   17/7/2019 có nội dung “Tôi V  Thị  ẩm  , tr  t i: 29 

 gu  n Bỉnh Khiêm,  uế. Tôi viết giấ  n    ể h n trả tiền cho chị L  ên ph ng 

vé Việt  am-     ội số tiền 12.500.000 (mư i hai triệu năm trăm ngh n   ng), 

số tiền vé c a anh  o ng   ng  ương. Tôi viết giấ  n   h n   ng 1 tu n sau    

ng   24 tháng 7 năm 2018 s  ho n trả. Tôi viết giấ  n    ể   m   ng ch ng v  

chịu   i suất theo ngân h ng”.  h ng c  n    ư c bà V  Thị  ẩm   công nh n 

   chữ ký v  chữ viết c a mình, tuy nhiên bà  ị ép viết giấ , nhưng  ản thân bà 
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N   i thừa nh n bà    ngư i trực tiếp  ặt mua 10 vé má   a  cho khách  i  uế – 

Th nh phố     hí  inh v  chiều ngư c   i t i ph ng vé nơi bà L   m việc. Q a 

tr nh  giải qu ết vụ án, T a án    triệu t p h p  ệ nhiều   n nhưng bà N cố t nh 

v ng mặt, không  ưa ra các ch ng c   ể ch ng minh cho   i khai c a m nh.  ăn 

c  v o các ch ng c  do  gu ên  ơn cung cấp c ng phù h p với   i khai c a  ị 

 ơn, ngư i   m ch ng v  v    ội   ng xét xử có cơ sở  ể chấp nh n  êu c u 

khởi kiện c a ngu ên  ơn. Buộc  ị  ơn phải trả   i cho ngu ên  ơn số tiền 

12.500.000   ng    phù h p qu   ịnh pháp  u t.  

Về  êu c u xem xét tiền   i suất: Q a tr nh giải qu ết vụ án phía ngu ên 

 ơn    tự ngu ện r t một ph n  êu c u khởi kiện  ối với khoản tiền   i    số tiền 

tính từ ng   25/7/2018  ến ng   23/8/2018    2.812.500   ng.  ội   ng xét xử 

xét thấ  c n   nh chỉ một ph n  êu c u khởi kiện  ối với khoản tiền   i    số tiền  

2.812.500   ng. 

[3] Về án phí: Bị  ơn    V  Thị  ẩm   phải chịu án phí    (12.500.000 

  ng x 5 )   625.000   ng. 

          Do yêu c u khởi kiện c a ngu ên  ơn  ư c  ội   ng xét xử chấp nh n 

nên không phải chịu án phí, trả   i cho ngu ên  ơn số tiền t m  ng án phí    

nộp. 

V  các    trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

 ăn c  khoản 3 Điều 26;  iểm a khoản 1 Điều 35,  iểm a khoản 1 Điều 39; 

 iểm   khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 c a Bộ  u t Tố tụng dân sự năm 

2015. 

 p dụng Điều 166, Điều 351, Điều 357 Bộ  u t  ân sự năm 2015. Khoản 2 

Điều 26  ghị qu ết số 326/2016UBTVQ  ng   30/12/2016 c a Uỷ  an thư ng 

vụ Quốc hội về án phí,  ệ phí To  án xử: 

1. Chấp nh n  êu c u khởi kiện c a ngu ên  ơn. Buộc bà V  Thị  ẩm   

phải trả   i cho bà  gu  n Thị Qu nh   số tiền 12.500.000   ng ( ư i hai 

triệu, năm trăm ng n   ng). 

       2. Đ nh chỉ một ph n  êu c u khởi kiện  ối với khoản tiền   i    số tiền  

2.812.500   ng ( hai triệu, tám trăm mư i hai ngh n, năm trăm   ng). 

Kể từ ng    ản án, qu ết  ịnh có hiệu  ực pháp  u t ( ối với các trư ng 

h p cơ quan thi h nh án có qu ền ch   ộng ra qu ết  ịnh thi h nh án) hoặc kể 

từ khi có  ơn  êu c u thi hành án c a ngư i  ư c thi h nh án nếu bên phải thi 

hành án không chịu thi hành các khoản tiền nêu trên thì hàng tháng bên phải thi 

hành còn phải chịu thêm một khoản tiền lãi, theo m c lãi suất qu   ịnh t i Điều 

357, khoản 2 Điều 468 c a Bộ lu t dân sự năm 2015 tương  ng với số tiền và 

th i gian ch m thi hành án. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Buộc bà V  Thị  ẩm   phải chịu 625.000   ng án phí dân sự sơ thẩm. Trả 

  i cho bà  gu  n Thị Qu nh   số tiền 312.000   ng theo  iên  ai thu t m  ng 
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án phí,  ệ phí T a án số AA/2013/006172 ng   11/12/2018 c a  hi cục Thi 

h nh án dân sự th nh phố  uế 

Trư ng h p  ản án  ư c thi h nh theo qu   ịnh t i Điều 2  u t Thi h nh 

án dân sự, th  ngư i  ư c thi h nh án dân sự, ngư i phải thi h nh án dân sự có 

qu ền th a thu n thi h nh án, qu ền  êu c u thi h nh án, tự ngu ện thi h nh án 

hoặc  ị cưỡng chế thi h nh án theo qu   ịnh t i các Điều 6, 7 v  9  u t Thi h nh 

án dân sự v  Điều 7a, 7   u t sửa   i,    sung một số  iều c a  u t Thi h nh 

án dân sự năm 2014; th i hiệu thi h nh án  ư c thực hiện theo qui  ịnh t i Điều 

30  u t Thi h nh án dân sự. 

 n xử công khai  áo cho ngu ên  ơn có qu ền kháng cáo  ản án n   trong 

th i h n 15 ng  , kể từ ng   tu ên án;  ị  ơn v ng mặt t i phiên to   ư c qu ền 

kháng cáo trong th i h n 15 ng   kể từ ng   nh n  ư c  ản ánn hoặc  ản án 

 ư c niêm  ết. 

Nơi nhận:                                              T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- To  án nhân dân tỉnh TT  uế;     Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- Viện Kiểm sát nhân T   uế; 

-  hi cục T   S T   uế; 

-  ác  ương sự; 

- L Hs; 

-L án.                                                                   Trƣơng Thị Đào Vi 
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